
Biểu số 4- Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG

Chương 622, Loại 070, Khoản 071

QUYẾT TOÁN THU-CHI NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ I NĂM 2018

(Dùng cho đơn vị dự  toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Quỹ lương, PC 

và BHXH

Mua sắm, sửa 

chữa 
Khác 

I Quyết toán thu

A Tổng số thu

1 Số thu phí, lệ phí

1.2 Phí

Thu học phí

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Thu sự nghiệp khác

B Chi từ nguồn thu được để lại

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại

1.1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2 Phí

Thu học phí

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     293,658,600      293,658,600      195,507,000     16,750,000     108,368,600 

Thu bán trú       58,111,600        58,111,600       58,111,600 

Vật dụng tiêu hao       10,050,000        10,050,000     10,050,000       10,050,000 

Nước sinh hoạt - giấy vệ sinh         6,700,000          6,700,000       6,700,000         6,700,000 

Đón sớm trả muộn       33,507,000        33,507,000        33,507,000       33,507,000 

Cấp dưỡng     162,000,000      162,000,000      162,000,000 

Xã hội hoá       23,290,000        23,290,000 

3 Thu sự nghiệp khác

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước     496,640,000      496,640,000      448,801,800       3,265,000       44,573,200 

1 Chi quản lý hành chính

2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề     496,640,000      496,640,000      448,801,800       3,265,000       44,573,200 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Đông Triều, ngày …. tháng ….. năm 2018
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